
      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

            Số: 1251 /QĐ-ĐHNN                          Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019 
                   
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn học và công nhận điểm các học phần ngoại ngữ  

đối với 48 sinh viên đã dự thi các kì thi ngoại ngữ (Tháng 05.2019) 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN 

   
Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học 

Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN 

về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ; 

Căn cứ Hướng dẫn 297 /HD –ĐHQGHN ngày 03/02/2107 về việc tổ chức đào tạo các 

học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại 

ĐHQHN ;  

Căn cứ Thông báo số 1467/TB-ĐHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc nộp chứng 

chỉ ngoại ngữ 2 năm 2019 để phủ điểm và xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2;  

            Xét đơn xin miễn học các học phần ngoại ngữ của sinh viên, kèm theo các chứng chỉ, 

giấy báo kết quả các kì thi ngoại ngữ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Công nhận kết quả của các kì thi ngoại ngữ cho 48 sinh viên (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2: Các sinh viên trên được miễn học và ghi điểm tối đa cho học phần ngoại ngữ 

tương ứng với kết quả đạt được và các học phần ở trình độ thấp hơn chưa tích lũy. 

Điều 3: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng các đơn vị liên quan và các 

sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:      

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh15.   

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

(đã kí) 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 



 

 

                  

DANH SÁCH SINH VIÊN XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ NĂM 2019 - ĐỢT 2 

Ban hành kèm Quyết định số 1251 /QĐ- ĐHNN ngày 29 tháng 05 năm 2019 

                  

STT Họ và tên NS MSSV Khóa CTĐT Khoa Cc Ngày cấp Cc TĐ Điểm Ngày thi HP đã tích lũy 

Các học phần được phủ 

CS1 CS2 CS3 CS4 CĐR 

1 Hoàng Đức Anh 03/04/1997 15043889 QH2015 Chuẩn K. Hàn IELTS 06/09/2018 Bậc 5 7.5 25/08/2018 Chưa TL x x x   x 

2 Nguyễn Thị Hồng Khánh 28/08/1997 15040576 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 22/04/2019 Bậc 5 865 12/04/2019 CS2: 9.6, CS3: 8 x       x 

3 Chung Thị Thu Phương 15/10/1997 15044669 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 22/04/2019 Bậc 4 640 10/04/2019 Chưa TL x x x   x 

4 Nguyễn Thu Hiền 09/10/2000 18041396 QH2018 CLCTT23 K. Hàn TOEIC 25/01/2019 Bậc4 610 25/01/2019 CS1: 7.8, CS2: chưa có điểm   x x x  

5 Phạm Nguyệt Anh  28/10/1997 15042048 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 15/03/2019 Bậc 5 810 15/03/2019 Chưa TL x x x   x 

6 Nguyễn Diệu Thúy 23/11/1997 15040402 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 22/01/2019 Bậc 5 835 22/01/2019 CS3: 6.2 x x     x 

7 Nguyễn Thị Trinh 21/10/1997 15041616 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 11/02/2019 Bậc 3 560 21/01/2019 Chưa TL x x     x 

8 Ngô Thị Thu Hằng 02/09/1997 15040747 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 02/12/2018 Bậc 5 890 02/12/2018 Chưa TL x x x   x 

9 Hứa Thị Phương Liên 15/05/1997 15042412 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 29/03/2019 Bậc 4 600 24/03/2019 CS1: 9.5   x x   x 

10 Cao Phương Anh 18/09/1997 15044364 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 26/04/2019 Bậc 4 645 19/04/2019 CS3: 7.1 x x     x 

11 Chu Thị Quỳnh Mai 01/10/1997 15040340 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 28/03/2019 Bậc 4 720 23/03/2019 Chưa TL x x x   x 

12 Trương Hồng Gia Bảo 11/10/2019 15043949 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 04/12/2019 Bậc 5 870 12/04/2019 Chưa TL x x x   x 

13 Đặng Hương Ly 04/01/1997 15043749 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 22/01/2019 Bậc 4 760 22/01/2019 CS3: 6.4 x x     x 

14 Ngô Ngọc Ánh 01/11/2000 18041351 QH2018 CLCTT23 K. Hàn TOEIC 24/04/2019 Bậc 4 715 17/04/2019 CS1: 7.1   x x x  

15 Trần Thu Thảo 16/09/2019 15043616 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 21/01/2019 Bậc 4 600 21/01/2019 Chưa TL x x x   x 

16 Vũ Tâm Anh 03/08/1997 15044405 QH2015 Chuẩn K. Hàn TOEIC 05/08/2019 Bậc 6 970 27/04/2019 Chưa TL x x x   x 

17 Lê Mỹ Linh 30/12/1996 14041004 QH2014 Chuẩn K. Nga ĐHHN 08/11/2017 B1 750 29/10/2017 Chưa TL x x x   x 

18 Hồ Thị Hằng Nga 23/04/1997 15041855 QH2015 Chuẩn K. Nga HSK4 07/05/2019 Bậc 4 183 23/03/2019   x x x   x 

19 Nguyễn Minh Huyền 27/08/1999 17041123 QH2017 Chuẩn K. Nhật TOEIC 28/12/2018 Bậc 5 790 23/12/2018 Chưa TL x x x  x 



20 Trương Mỹ Hoa 02/05/1997 15040031 QH2015 Chuẩn K. Nhật TOEIC 03/01/2019 Bậc 5 880 19/12/2018 Chưa TL x x x   x 

21 Nguyễn Thị Phương Oanh 19/09/1997 15041214 QH2016 Chuẩn K. Nhật TOEIC 18/04/2019 Bậc 3 525 09/04/2019 Chưa TL x x x   x 

22 Tạ Thị Quỳnh 16/07/1997 15044090 QH2015 Chuẩn K. Nhật Toeic 08/05/2019 Bậc 3 595 23/04/2019 Chưa TL x x x   x 

23 Hoàng Thu Thảo 05/10/1997 15042184 QH2015 Chuẩn K. Nhật TOEIC 25/04/2019 Bậc 5 790 18/04/2019 CS1: 9, CS2: 9.3     x   x 

24 Kiều Thị Quỳnh Trang 04/08/1997 15042052 QH2015 Chuẩn K. Nhật TOEIC 11/04/2019 Bậc 4 625 11/04/2019 CS3: 6.5 x x     x 

25 Nguyễn Thị Anh Thư 18/11/1996 14040828 QH2014 Chuẩn K. Pháp JLPT N2 21/01/2018 Bậc 5 101/180 03/12/2017 Chưa TL x x x   x 

26 Đinh Thị Trang Nhung 24/02/2000 18040754 QH2018 Chuẩn K. Pháp TOEIC 25/03/2019 Bậc 5 820 25/03/2019 CS1 (chưa có điểm)   x x   x 

27 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/01/1997 15.043.369 QH2015 Chuẩn K. Pháp TOEIC 08/01/2019 Bậc 4 680 08/01/2019 Chưa TL x x x   x 

28 Đỗ Thị Thảo Ly 29/11/1997 15043656 QH2015 Chuẩn K. Pháp TOEIC 03/05/2019 Bậc 3 490 08/01/2019 CS1: 7.3   x x   x 

29 Nguyễn Ngọc Lê An 28/12/1997 15041427 QH2015 Chuẩn K. Pháp TOEIC 27/04/2019 Bậc 3 525 28/12/2018 CS1: 7.6   x x   x 

30 Nguyễn Thị Duyên 06/07/1998 16041181 QH2016 Chuẩn K. Trung JLPT N3 20/01/2019 Bậc 4 99/180 02/12/2018 CS1: 9.9   x x   x 

31 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/08/1998 16042794 QH2016 Chuẩn K. Trung TOEIC 28/11/2018 Bậc 4 720 28/11/2018 Chưa TL x x x   x 

32 Lê Thị Chinh 30/10/1997 15040952 QH2015 Chuẩn K. Trung TOEIC 19/01/2019 Bậc 4 710 19/01/2019 CS3: 5.6 x x     x 

33 Đào Hương Hồng 07/11/1997 15041803 QH2015 Chuẩn K. Trung TOEIC 07/04/2019 Bậc 4 620 07/04/2019 CS1 x x x   x 

34 Cao Diệp Quỳnh 01/11/1997 15043603 QH2015 Chuẩn K. Trung TOEIC 26/03/2019 Bậc 3 540 19/03/2019 CS2: 7.3 x   x   x 

35 Phạm Khánh Linh 04/11/1997 15043686 QH2015 Chuẩn K.Hàn TOEIC 21/04/2019 Bậc 4 685 21/04/2019   x x x   x 

36 Nguyễn Thị Mai 23/01/1997 15042668 QH2015 Chuẩn K.Hàn TOEIC 15/03/2019 Bậc 3 490 15/03/2019   x x x   x 

37 Phan Thị Yến Minh 27/06/1997 15044632 QH2015 Chuẩn K.Hàn TOEIC 26/02/2019 Bậc 3 515 26/02/2019   x x x   x 

38 Nguyễn Thu Hà 10/07/1997 15040150 QH2015 Chuẩn K.Hàn TOEIC 12/03/2019 Bậc 5 855 12/03/2019   x x x   x 

39 Phan Hoài Linh 09/07/1997 15043371 QH2015 Chuẩn K.Hàn TOEIC 02/05/2019 Bậc 3 595 21/04/2019   x x x   x 

40 Nguyễn Thị Hương Ly 02/09/1997 15044806 QH2015 Chuẩn K.Hàn TOEIC 22/01/2019 Bậc 3 535 22/01/2019   x x x   x 

41 Phạm Thủy Tiên 05/12/2000 18041583 QH2018 CLCTT23 K.Nhật IELTS 09/10/2017 Bậc 4 6.0 11/10/2017   x x x x  

42 Hoàng Bích Ngọc 04/10/2000 18041582 Qh2018 CLCTT23 K.Nhật TOEIC 21/04/2019 Bậc 5 855 21/04/2019   x x x x x 

43 Nguyễn Quỳnh Hương 09/11/2000 18041581 QH2018 CLCTT23 K.Nhật TOEIC 02/05/2019 Bậc 5 825 21/04/2019   x x x x x 

44 Nguyễn Thị Ninh 22/02/1996 14040642 QH2014 Chuẩn SPTA HSK 20/02/2019 B1 HSK3 12/01/2019 CS1: 8.9, CS2: 7.2     x   x 

45 Hoàng Thị Hồng Vân 05/02/1997 15043694 QH2015 Chuẩn SPTA HSK 24/03/2019 Bậc 3 HSK3 24/02/2019 CS1: 8.7   x x   x 



46 Hoàng Lê Yến Nhi 22/08/1997 15040439 QH2015 Chuẩn SPTA HSK 10/05/2019 Bậc 3 207 23/03/2019   x x x   x 

47 Nguyễn Thị Hoa Mai 18/03/1994 13041302 QH2013 Chuẩn SPTA HSK 21/05/2019 B1 198 07/04/2019   x x x   x 

48 Lê Thùy Linh 14/11/1997 15041730 QH2015 Chuẩn SPTA JLPT N2 20/01/2019 Bậc 5 133/180 02/12/2018 Chưa TL x x x   x 

Danh sách gồm 48 sinh viên              

     Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019 

          TL. HIỆU TRƯỞNG 

          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                  

                          (đã kí)      

                  

          Hà Lê Kim Anh 

 


